
N.排便訓練及甘油球灌腸      
103.1月製 

                                                                                107.1月審閱 

Huấn luyện thảI phân và cách bơm chất 

Gli-xê-rin (Ball Glycerine) (越南文) 

1 

＊平時多攝取水果及多飲水，每天早上起床後可手抹嬰兒油依順時針方向按摩腹部 

Bình thường nên hấp thụ nhiều trái cây và nước uống, mỗI buổI sáng khi thức dậy 

có thể sử dụng dầu trẻ sơ sinh thoa trên tay xoa phần bụng theo chiều kim đồng 

hồ. 

2 

＊每 2-3天可觸摸腹部有無硬塊，如無解便可用甘油球，戴手套後將甘油球水劑擠入肛門內 

Cách 2-3 ngày có thể xoa ấn phần bụng xem có cục cứng không, nếu không thể đi 

cầu có thể sử dụng chất Gli-xê-rin, đeo bao tay bơm chất Gli-xê-rin vào hậu môn. 

3 

＊待其自然解出後，如有硬便解不乾淨，可戴手套後以中指或食指塗凡士林，伸入肛門把大便挖

出 

ĐợI đến khi tự nhiên bài tiết ra, nếu còn xót lạI cụt phân ỉa không sạch, có thể đeo 

bao tay dùng ngón tay giữa hoặc ngón tay trỏ thoa dầu Vaseline, thò vào hậu môn 

lôi phân ra. 

4 

＊病人如常有滲水便情形，可能是大便解不乾淨，可以灌腸使其解乾淨 

Nếu bịnh nhân thường xuất hiện tình trạng thấm nước tiểu, có thể do ỉa không 

sạch, có thể sử dụng phương pháp bơm để ỉa sạch sẽ. 

5 

＊病人有時吃軟便劑以助排泄，如有腹瀉需減量或暫停使用，並告訴家屬或居家護理師 

Bệnh nhân có khi uống thuốc mềm phân giúp cho việc bài tiết, nếu có ỉa chảy nên 

giảm lượng hoặc ngưng sử dụng, và thông báo cho gia đình hoặc bác sĩ hộ lí cư 

gia. 

 



所提供之資訊不能取代醫師之治療及醫師與病人之關係 

(資料來源取自臺北榮民總醫院健康 e點通) 

 

臺北榮總員山分院 關心您          

市區門診諮詢電話:03-9373939 轉 107       

諮詢電話:03-9222141 轉 6119 或 6120 

排便訓練及甘油球灌腸之個別護理指導單張 

  病歷號:_________                  姓名:__________________ 

  於下述就醫日期至臺北榮總員山分院（門診、住院、急診室）經醫師或護理人員說明解釋以瞭

解。 

衛教日期 家屬及病人簽名 指導者簽名 

 

 

  

 

 


